
  

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

Số: 3296/VKSTC-VP 

V/v hướng dẫn ký hợp đồng mua 

sắm trang phục các gói thầu thuộc 

dự toán “Mua sắm trang phục Viện 

kiểm sát nhân dân năm 2025” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2025 

 

    Kính gửi:    

- VKSND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, Đà 

Nẵng, TP. Hồ Chí Minh  

- Văn phòng VKSND tối cao; 

- Báo Bảo vệ pháp luật; 

- Viện khoa học Kiểm sát; 

- Cơ quan điều tra VKSND tối cao;  

- Trường Đại học kiểm sát 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 82/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-VKSTC ngày 11/6/2022 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật trang phục 

Viện kiểm sát nhân dân; 

Căn cứ các Quyết định của Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao: số139/QĐ-VP ngày 08/7/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu số 05 “Mua sắm vải, gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân dân 

năm 2025”; số 140/QĐ-VP ngày 08/7/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu số 06 “Mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, 

cặp đựng tài liệu VKSND năm 2025” thuộc dự toán “Mua sắm trang phục              

Viện kiểm sát nhân dân năm 2025”;  

Căn cứ Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu số 05 “Mua sắm vải, 

gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2025”  số 01/TTK-VKSTC 

ngày 11/7/2025 giữa Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Nhà thầu Liên 

danh Dệt lụa Nam Định - May X19; Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói 

thầu số 06 “Mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng 

tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2025” số 02/TTK-VKSTC ngày 11/7/2025 

giữa Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Công ty Cổ phần 26; 

Để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Ngành, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao hướng dẫn việc thực hiện ký hợp đồng mua sắm trang phục Viện 

kiểm sát nhân dân năm 2025 cụ thể: 



 

 

I. Đối tượng được mua sắm  

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc chỉ tiêu biên chế trong ngành Kiểm sát 

nhân dân và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ thuộc định biên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao giao.  

II. Nguồn kinh phí 

Nguồn kinh phí trang phục được giao năm 2025 (Theo Quyết định số 

174/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

về việc giao dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2025). 

III. Các Nhà thầu thực hiện ký kết hợp đồng 

1. Gói thầu “Mua sắm vải, gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân 

dân năm 2025” 

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Dệt lụa Nam Định - May X19 

1.1. Đại diện bên liên danh thứ nhất: Công ty Cổ phần dệt lụa Nam Định 

Đại diện bởi: Ông Đào Văn Phương 

Địa chỉ: Số 4 Hà Huy Tập, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại Phòng kinh doanh: 02283.848215; 0904.307.725 (Mr Đại)  

Email: info@nasilkmex.vn 

Tài khoản: 113 0000 18465 

Tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Định 

Mã số thuế: 0600016097 

1.2. Đại diện bên liên danh thứ hai: Công ty Cổ phần May X19 

Đại diện bởi: Ông Phạm Duy Tân 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Địa chỉ: 311 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội 

Điện thoại Phòng kinh doanh: 0243.5653732 (Ms Hương 0915.458.488: 

Phụ trách ký hợp đồng các đơn vị từ Thừa Thiên Huế trở ra; Ms Tâm 

0914.726.896: Phụ trách ký hợp đồng các đơn vị từ Đà Nẵng trở vào)  

Email: phongkinhdoanhx19@gmail.com 

Tài khoản: 0011000019209 

Tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch 

Mã số thuế: 0100385836 



 

 

2. Gói thầu “Mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, 

cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2025” 

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần 26 

- Địa chỉ: Hội Xá, Tổ 5, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội 

- Người đại diện:  Ông Trịnh Xuân Hiếu - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại Phòng Kinh doanh: 0988770523 (Mr. Nam) 

Đơn vị liên hệ với Nhà thầu trên để ký hợp đồng mua sắm giày da, dép quai 

hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2025. 

IV. Nội dung hợp đồng 

1. Gói thầu Mua sắm vải, gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân 

dân năm 2025 

Hợp đồng phải đầy đủ các nội dung chính (nêu tại Thỏa thuận khung mua 

sắm tập trung số 01/TTK-VKSTC ngày 11/7/2025 và mẫu Hợp đồng kèm theo 

hướng dẫn này).   

Giá trị hợp đồng: Căn cứ tiêu chuẩn, niên hạn, đối tượng được trang bị trang 

phục và nhu cầu mua sắm trang phục năm 2025 (Công văn số 567/VKSTC-VP 

ngày 14/02/2025 về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công năm 2025), đơn 

vị lập bảng kê cụ thể số lượng, chủng loại trang phục (ví dụ áo khoác chống rét, 

bộ quần áo thu đông, bộ quần áo xuân hè…) theo định mức vải tại Quyết định số 

58/QĐ-VKSTC ngày 11/6/2021 và đơn giá vải, giá trang phục (tiền vải, tiền gia 

công may) theo Bảng đơn giá đính kèm. 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Để đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng, thực hiện dự toán ngân sách được 

giao năm 2025, các đơn vị tiến hành tổ chức thực hiện ký hợp đồng với Nhà thầu 

trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày 17/7/2025. 

2. Gói thầu Mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, 

cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2025 

Hợp đồng phải đầy đủ các nội dung chính (nêu tại Thỏa thuận khung mua 

sắm tập trung số 02/TTK-VKSTC ngày 11/7/2025 và mẫu Hợp đồng kèm theo 

hướng dẫn này).   

Giá trị hợp đồng: Căn cứ tiêu chuẩn, niên hạn, đối tượng được trang bị trang 

phục và nhu cầu mua sắm trang phục năm 2025 (Công văn số 567/VKSTC-VP 

ngày 14/02/2025 về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công năm 2025), đơn 

vị lập bảng kê cụ thể số lượng, chủng loại (cỡ số) theo Bảng đơn giá giày da, dép 

quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 

2025 đính kèm. 



 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Để đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng, thực hiện dự toán ngân sách được 

giao năm 2025, các đơn vị tiến hành tổ chức thực hiện ký hợp đồng với Nhà thầu 

trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày 11/7/2025. 

V. Tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm; Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện ký hợp đồng 

mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2025 theo đúng đối tượng, niên 

hạn, tiêu chuẩn, đơn giá được phê duyệt. Đồng thời báo cáo kinh phí trang phục 

thừa, thiếu về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Phòng Quản trị - Văn phòng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao) để điều chỉnh cho phủ hợp. 

Khi giao nhận trang phục, yêu cầu các đơn vị kiểm tra kỹ sản phẩm, nếu có 

khiếm khuyết hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có phản hồi ngay với Nhà 

thầu để Nhà thầu có biện pháp giải quyết theo quy định. 

Trong quá trình triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc, 

đơn vị Liên hệ Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được hướng dẫn và 

giải quyết (Đồng chí: Thái Khắc Dũng - SĐT: 0974.515.646). 

(Kèm theo hướng dẫn này là Quyết định số 139/QĐ-VP ngày 08/7/2025; 

Quyết định số 140/QĐ-VP ngày 08/7/2025; Thỏa thuận khung mua sắm tập trung 

số 01/TTK-VKSTC ngày 11/7/2025; Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số  

02/TTK-VKSTC ngày 11/7/2025; Mẫu hợp đồng, Hướng dẫn đăng ký số đo)./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;      

- Đ/c Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSTC (để b/c)    

- Đ/c Nguyễn Đức Thái, PVT VKSTC (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử VKSTC (để công khai); 

- Lưu VT (Vth, P.QT, LĐ VP).P-100b 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

(Đã ký) 

 
 

 

Phạm Thanh Từng 
 

  



 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

PHỤ LỤC 2 

BẢNG ĐƠN GIÁ GIÀY DA, DÉP QUAI HẬU, THẮT LƯNG, BÍT TẤT, ÁO 

MƯA, CẶP ĐỰNG TÀI LIỆU VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2025 

(Kèm theo Công văn số         /VKSTC-VP ngày 11/7/2025) 

STT 
Danh mục hàng 

hoá 

Đơn vị 

tính 

Số lượng Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
Giày da nam cao 

cấp 
Đôi 

 
1.188.000 

 

2 
Giày da nữ cao 

cấp 
Đôi 

 
842.400 

 

3 

Giày da nam Công 

chức, Viên chức, 

người lao động 

Đôi 

 

707.400 

 

4 

Giày da nữ Công 

chức, Viên chức, 

người lao động 

Đôi 

 

707.400 

 

5 Dép quai hậu nam Đôi  408.780  

6 Dép quai hậu nữ Đôi  408.780  

7 Thắt lưng nam Chiếc  318.600  

8 Thắt lưng nữ Chiếc  318.600  

9 Cặp đựng tài liệu Chiếc  826.200  

10 Áo mưa Chiếc  349.920  

11 Bít tất nam Đôi  38.340  

12 Bít tất nữ Đôi  38.340  

Tổng cộng tiền  

 

  



  

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

PHỤ LỤC 1 

BẢNG CHI TIẾT ĐƠN GIÁ TRANG PHỤC1 NĂM 2025 

(Kèm theo Công văn số             /VKSTC-VP ngày 17/7/2025) 

Đơn vị: đồng 

STT Loại TP 
Giới 

tính 
Đơn vị 

Định mức 

vật tư2 (mét) 

Đơn giá 
Giá vải tính 

theo định 

mức 

Thành tiền 

(tính theo 01 

sản phẩm) 

Giá vải 

(tính theo 

1m) 

Giá gia công  

(tính theo 1 

đơn vị) 

1  

Áo khoác chống rét (Vải Gabadin 

pha len Polyester/Wool 30/70 màu 

xanh đen): Lãnh đạo VTC 

Nam Chiếc 2,30 510.000  494.500  1.173.000  
       

1.667.500  

Nữ Chiếc 2,10 510.000  484.500  1.071.000  
       

1.555.500  

2  

Bộ quần áo thu đông (Vải Gabadin 

pha len Polyester/Wool 30/70 màu 

xanh đen): Lãnh đạo VTC 

Nam Bộ 2,62 510.000  509.800  1.336.200  
       

1.846.000  

Nữ Bộ 2,47 510.000  509.800  1.259.700  
       

1.769.500  

3  

Quần xuân hè (Vải Gabadin pha len 

Polyester/Wool 30/70 màu xanh 

đen): Lãnh đạo VTC 

Nam Chiếc 1,14 510.000  143.600  581.400           725.000  

Nữ Chiếc 1,06 510.000  143.600  540.600           684.200  

4  Nam Chiếc 2,30 467.000  494.500  1.074.100  1.568.600  

                                                 
1 Giá trang phục = Giá vải + Giá gia công (Tính chho từng sản phẩm), giá được thống nhất tại Thỏa thuận khung số 283/TTK-VKSTC ngày 20/9/2024 giữa Văn phòng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao và Nhà thầu Liên danh Dệt lụa Nam Định - May X19. 
2 Định mức vật tư được quy định tại Quyết định 58/QĐ-VKSTC ngày 11/6/2021 của VKSNDTC 



 

 

STT Loại TP 
Giới 

tính 
Đơn vị 

Định mức 

vật tư2 (mét) 

Đơn giá 
Giá vải tính 

theo định 

mức 

Thành tiền 

(tính theo 01 

sản phẩm) 

Giá vải 

(tính theo 

1m) 

Giá gia công  

(tính theo 1 

đơn vị) 

Áo khoác chống rét (Vải Gabadin 

pha len Polyester/Wool 40/60 màu 

xanh đen) 

Nữ Chiếc 2,10 467.000  484.500  980.700  1.465.200  

5  

Bộ quần áo thu đông (Vải Gabadin 

pha len Polyester/Wool 40/60 màu 

xanh đen) 

Nam Bộ 2,62 467.000  509.800  1.223.540  1.733.340  

Nữ Bộ 2,47 467.000  509.800  1.153.490  1.663.290  

6  

Quần xuân hè (Vải Gabadin pha len 

(Polyester/Wool 40/60 màu xanh 

đen) 

Nam Chiếc 1,14 467.000  143.600  532.380           675.980  

Nữ Chiếc 1,06 467.000  143.600  495.020           638.620  

7  

Áo xuân hè (áo chít gấu) (Vải 

Polyester/visco (Pes/vi 65/35) màu 

xanh hoà bình sẫm) 

Nam Chiếc 1,37 108.500  149.800  148.645           298.445  

Nữ Chiếc 1,02 108.500  151.500  110.670           262.170  

8  

Áo sơ mi dài tay (Vải 

Polyester/visco (Pes/vi 65/35) màu 

xanh hoà bình sẫm) 

Nam Chiếc 1,49 108.500  147.800  161.665           309.465  

Nữ Chiếc 1,25 108.500  151.500  135.625           287.125  

9  
Cà vạt (Vải Gabadin pha len 

Polyester/Wool 30/70 màu xanh 
Nam Chiếc 0,14 510.000  41.300  71.400           112.700  



 

 

STT Loại TP 
Giới 

tính 
Đơn vị 

Định mức 

vật tư2 (mét) 

Đơn giá 
Giá vải tính 

theo định 

mức 

Thành tiền 

(tính theo 01 

sản phẩm) 

Giá vải 

(tính theo 

1m) 

Giá gia công  

(tính theo 1 

đơn vị) 

đen (vải may cà vạt tăng ánh sáng 

xanh hơn so với màu sắc áo khoác 

thu đông): Lãnh đạo VTC 

Nữ Chiếc 0,12 510.000  41.300  61.200           102.500  

10  

Cà vạt (Vải Gabadin pha len 

Polyester/Wool 40/60 màu xanh 

đen (vải may cà vạt tăng ánh sáng 

xanh hơn so với màu sắc áo khoác 

thu đông) 

Nam Chiếc 0,14 467.000  41.300  65.380           106.680  

Nữ Chiếc 0,12 467.000  41.300  56.040             97.340  

11  

Bộ lễ phục đông (Vải Gabadin pha 

len Polyester/Wool 40/60 màu vàng 

tơ) 

Nam Bộ 2,77 467.000  509.800  1.293.590  1.803.390  

Nữ Bộ 2,40 467.000  509.800  1.120.800  1.630.600  

12  
Bộ lễ phục hè (Vải Gabadin Pêvi 

Polyester/visco 65/35 màu vàng tơ 

Nam Bộ 2,74 199.000  489.500  545.260  1.034.760  

Nữ Bộ 2,27 199.000  459.800  451.730           911.530  

13  
Áo sơ mi dài tay lễ phục (Vải 

Popolin Pes/vi 65/35 màu trắng 

Nam Chiếc 1,48 111.000  169.500  164.280           333.780  

Nữ Chiếc 1,23 111.000  159.500  136.530           296.030  

14  Mũ kê pi thường dùng 
Nam, 

Nữ 
Chiếc - -  227.900  -           227.900  

15  Mũ kê pi lễ phục 
Nam, 

Nữ 
Chiếc - -  227.900  -           227.900  



 

 

 


